
STT Mã sv Mã lớp Họ lót Tên Điểm
1 13154002 DH13OT Bùi Tuấn Anh 3
2 13126009 DH13SM Phan Xuân Anh 6
3 13116009 DH13KS Nguyễn Thành Bá 3
4 13162010 DH13GI Võ Tấn Bảo 4
5 13139007 DH13HH Phan Quốc Bảo 4
6 13153042 DH13CD Tạ Văn Bình 5
7 13127010 DH13MT Huỳnh Thanh Bình 4
8 13126027 DH13SM Trần Nguyễn Quế Châu 6
9 13125047 DH13DD Nguyễn Thành Chí 5

10 13125050 DH13BQ Nguyễn Huy Chương
11 13126029 DH13SM Ngô Thị Kim Cương 6
12 13127047 DH13MT Tô Tiến Đạt 3
13 11125197 DH12BQ Võ Thị Hồng Dung 5
14 13111018 DH13TA Khổng Thái Dưỡng 2
15 13125077 DH13BQ Thái Phương Bảo Duy 2
16 13116335 DH13NY Hồ Khánh Duy 6
17 13127038 DH13MT Vương Nhi Kỳ Duyên 4
18 13126078 DH13SM Lê Thị Thúy Hằng 5
19 13333138 CD13CQ Trần Thị Hồng Hạnh 6
20 13122044 DH13QT Hoàng Thị Hồng Hạnh 7
21 13127067 DH13MT Phạm Trung Hậu 6
22 13120215 DH13KM Nguyễn Thị Ngọc Hiền
23 13154020 DH13OT Đậu Ngọc Hiếu 4
24 13154021 DH13OT Trần Đức Hiếu 2
25 13124545 DH13QL Trần Đức Hoàn 6
26 13124121 DH13QL Phan Thị Kim Hoàng 6
27 13130183 DH13DT Trần Thị Mỹ Hồng 4
28 13153120 DH13CD Trương Ngọc Hưng 5
29 13130189 DH13DT Nguyễn Thị Trúc Huyên 6
30 13116078 DH13NT Lê Thị Huyền 6
31 13127101 DH13MT Phan Văn Kha 5
32 13126118 DH13SHB Phan Mạnh Khan 2
33 13114070 DH13QR Nguyễn Duy Khanh
34 13130205 DH13DT Lê Sĩ Đăng Khoa 5
35 13126127 DH13SM Phòng Thị Yến Khoa 6
36 13162042 DH13GI Lê Anh Kiệt 3
37 13125219 DH13BQ Lưu Thị Thúy Kiều 5
38 13333244 CD13CQ Huỳnh Thị Lài 7
39 12126096 DH12SH Lê Thị Lan 6
40 13149196 DH13QM Chíu Thị Lan 2
41 13125236 DH13BQ Nguyễn Thị Liên 2
42 13333269 CD13CQ Trần Nhật Linh 10
43 13125255 DH13DD Trần Mỹ Linh 5
44 13127124 DH13MT Phạm Tấn Lộc 4
45 13162002 DH13GI Trương Thanh Long 2
46 13127133 DH13MT Nguyễn Duy Mạnh 5
47 13162003 DH13GI Trần Thị Hồng Mi 4
48 13125306 DH13DD Nguyễn Thị Kim Ngân 5
49 13116131 DH13NY Trần Thị Kim Ngân
50 13126177 DH13SM Đồng Thị Ngân 9
51 13130060 DH13DT Long Hoài Nghĩa 7
52 13126186 DH13SM Trần Trọng Nghĩa 6



53 13124241 DH13QL Ngô Thị Bích Ngọc 3
54 13132277 DH13SP Vũ Thị Mỹ Nguyệt
55 13139116 DH13HH Lý Thinh Uyển Nhi 4
56 13127181 DH13MT Nguyễn Đình Nhiên 2
57 13132290 DH13SP Trương Thị Phương Nữ 7
58 13125371 DH13DD Tống Thị Oanh 10
59 13126229 DH13SM Nguyễn Thị Kiều Oanh 3
60 13126233 DH13SHB Mào Tấn Phát 6
61 13155209 DH13KN Lê Minh Phúc 3
62 13126237 DH13SHB Bạch Hồng Phúc 5
63 13126246 DH13SHB Nguyễn Quỳnh Hồng Phước 6
64 12132023 DH12SP Nguyễn Thị Bích Phương
65 12112183 DH12TY Huỳnh Ngọc Trinh Phương 4
66 13122130 DH13QT Nguyễn Thị Bích Phượng 7
67 13137112 DH13NL Nguyễn Minh Quan 5
68 12131214 DH12TK Trần Như Quyên 4
69 12154008 DH12OT Nguyễn Chức Quyền 4
70 13116606 DH13KS Trần Văn Sang 2
71 13125457 DH13DD Lê Quốc Thái 6
72 13127253 DH13MT Nguyễn Tất Thắng 5
73 13154174 DH13OT Trần Duy Thanh 4
74 13126279 DH13SHA Phan Ngọc Thành 4
75 13126282 DH13SM Huỳnh Nguyên Thảo 2
76 13111441 DH13TA Mai Thị Thảo 4
77 13126427 DH13SHA Đồng Hắc Thanh Thi 6
78 11113286 DH11NH Nguyễn Tấn Thịnh
79 13126323 DH13SHB Phan Thị Anh Thư 6
80 13131563 DH13TK Nguyễn Thị Anh Thư 6
81 13116672 DH13NT Lâm Ngô Thanh Thuận 6
82 13154185 DH13OT Đinh Ngọc Thức 5
83 13126327 DH13SM Nguyễn Thị Hồng Thương 6
84 13333530 CD13CQ Lê Thị Thanh Thúy 3
85 11164031 DH11TC Phạm Lê Thanh Thúy
86 13125498 DH13BQ Bùi Thanh Thùy 3
87 13131550 DH13TK Huỳnh Thị Thùy 6
88 13130090 DH13DT Huỳnh Thị Thu Thủy 2
89 13126311 DH13SHA Đặng Thị Thủy 7
90 12122238 DH12QT Lê Thị Cẩm Tiên
91 13127283 DH13MT Lê Hoàng Tiến 5
92 13126338 DH13SHA Đặng Quốc Toàn
93 13333576 CD13CQ Lê Thị Phương Trâm 3
94 13125560 DH13VT Đào Lê Bảo Trâm 6
95 12124327 DH12QL Nguyễn Thị Diễm Trân 5
96 13125571 DH13BQ Nguyễn Thị Ngọc Trân 6
97 13116723 DH13NY Đỗ Thị Huyền Trân 7
98 13333556 CD13CQ Lê Thị Đài Trang 2
99 13125545 DH13DD Đặng Thị Trang 5

100 13126347 DH13SHB Phan Thị Huyền Trang 3
101 13126345 DH13SM Nguyễn Thùy Trang 6
102 13126340 DH13SM Lâm Thị Mỹ Trang 6
103 13149434 DH13QM Trần Thị Kim Tri 2
104 13162097 DH13GI Nguyễn Minh Triều 4
105 13115438 DH13GB Dương Thị Hồng Trinh 2



106 13132397 DH13SP Hồ Thị Nguyên Trinh 6
107 13126368 DH13SM Trần Minh Tròn 6
108 13118059 DH13CK Trần Văn Trọng 4
109 13333609 CD13CQ Nguyễn Thị Thanh Trúc 6
110 13126373 DH13SHA Phan Thị Truyền 5
111 13116801 DH13NT Nguyễn Thanh Tú 5
112 13116756 DH13NY Phùng Quốc Tuấn 7
113 13111558 DH13CN Lê Văn Tùng 7
114 13126428 DH13SHA Đổng Bá Tước 6
115 13125620 DH13DD Từ Thanh Tuyền 6
116 13139210 DH13HH Lê Thị Bích Tuyền 5
117 13125632 DH13DD Nguyễn Thị Thu Uyên 6
118 13333647 CD13CQ Phạm Quang Vinh 3
119 13132448 DH13SP Nguyễn Thiết Vinh
120 13111574 DH13CN Nguyễn Thành Vọng 9
121 13127338 DH13MT Hoàng Châu Hiệp Vũ 5
122 13126408 DH13SHA Phạm Thị Vy 7
123 13139226 DH13HH Cao Thị Hồng Xuân 8
124 13116263 DH13NY Nguyễn Huỳnh Xuân 6
125 13126410 DH13SHB Lê Anh Xuân 2


